152. Gọi d là một ước chung của a và b (a, b là số tự nhiên) chứng tỏ rằng d cùng là một ước chung của:
a) a + b, b;                             b) a, a + b ;

c) a – b, b ;                            d) a + b, a ;

153. Tìm hai số tự nhiên lớn nhất và nhỏ nhất ở trong khoảng 20000 đến 30000 sao cho số đó chia hết cho 36, 54 và 90.

154. a) Tìm tập hợp A gồm các ước của 814, tập hợp B gồm các ước của 1221, tìm tập hợp C = A 
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 B.
b) Tìm tập hợp M gồm các bội của 3 và tập hợp P gồm các bội của 5. Tìm tập hợp Q = M 
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 P.
155. Một lớp học có 24 học sinh nam và 18 học sinh nữ. có bao nhiêu cách chia tổ sao cho số nam và số nữ được chia đều vào các tổ?
156. Một người đem cam ra chợ bán, khi đếm theo chục thì thiếu mất 2 quả, khi đếm theo tá thì thừa 8 quả. Hỏi số cam là bao nhiêu biết số cam lớn hơn 350 và nhỏ hơn 400.

ƯỚC CHUNG LỚN NHẤT
157. 1) Tìm ƯCLN của:

a) 12, 80 và 56;                          b) 144, 120 và 135.

2) a) Tìm ƯCLN của 150 và 50 ; 1800 và 90.
b) Nếu a 
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 b tìm ƯCLN(a, b)

158. 1) Tìm số tự nhiên a lớn nhất biết rằng 318 chia cho a dư 3 và 73 chia cho a cũng dư 3.

2) Tìm số lẻ b biết  ƯCLN(120, b) = 15 và b < 120.

159. 1) Tìm tất cả các cặp số a, b sao cho tổng chả chúng là 10 và a, b nguyên tố cùng nhau.

2) Có hay không số nguyên tố mà tổng các ước chung của nó bằng:

a) 18 ;                                   b) 19.

160. Cho ƯCLN(a, b) = 1 (a, b 
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 N). Chứng minh rằng:
a) ƯCLN(a + b, ab) = 1                   b) ƯCLN(2a + b, a(a + b)) = 1

c) Tìm ƯCLN( a + b, a – b)

161. Chứng minh rằng:

a) Hai số tự nhiên liên tiếp thì nguyên tố cùng nhau.

b) Hai số lẻ liên tiếp thì nguyên tố cùng nhau.

c) Hai số chẵn khác 0 liên tiếp có ước chung lớn nhất bằng 2.

162. a) Biết rằng 5n + 6 và 8n + 7 là hai nguyên tố cùng nhau. Tìm ƯCLN(13n + 13; 3n + 1).

2) Có 693 quyển sách, 99 quyển vở và 1287 bút bi. Số quà trên chia đều cho nhiều nhất bao nhiêu bạn?

163. Khi chia các số 662 và 787 cho cùng một số tự nhiên thì được số dư theo thứ tự là 11 và 10. Tìm số chia.

164. Một tờ bìa hình chữ nhật dài 120 cm, rộng 90 cm. Người ta định cắt tờ bìa đó thành những hình bằng nhau có cạnh lớn nhất. Hỏi có thể cắt được bao nhiêu hình vuông? Mỗi cạnh hình vuông dài bao nhiêu? Vẽ hình minh họa.

165. Có 760 quả vừa cam, vừa táo, vừa chuối. Số táo nhiều hơn số chuối 80 quả. Số cam, táo, chuối được chia đều cho các bạn trong lớp. Hỏi chia như vậy thì số học sinh nhiều nhất của lớp là bao nhiêu? Mỗi phần có bao nhiêu quả mỗi loại?

166. 1) a) Tìm số tự nhiên nhỏ nhất có bốn chữ số và là bội chung của 5 và 389.
b) Tìm một số tự nhiên nhỏ nhất có bốn chữ số và là bội chung của 5, 25, 79.
2) Học sinh lớp 6A xếp hàng 6 hay xếp hàng 16 đều vừa đủ không thừa không thiếu một học sinh nào. Hỏi số học sinh lớp 6A, biết rằng số học sinh của lớp 6A không quá 50 bạn.

167. 1) Một đoàn học sinh đi tham quan nếu dùng xe 7 chỗ, 9 chỗ, 11 chỗ (không kể người lái) để vừa đủ không thừa  một học sinh nào. Hỏi số học sinh của đoàn đó là bao nhiêu? Biết rằng số học sinh của đoàn không đến 1000 em.
2) Một số tự nhiên có 3 chữ số khi chia cho 5, 7, 8 đều dư 2. Tìm số đó, biết rằng số đó chia hết cho 3.

168. 1) a) So sánh BCNN(45, 75) 
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 ƯCLN(45, 75) và 45 
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 75.
b) Cho a, b là hai số tự nhiên khác 0. Chứng minh rằng:

                 BCNN(a, b) 
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 ƯCLN(a, b) = a . b
2) Tìm hai số tự nhiên a, b biết rằng ab = 252 và ƯCLN(a, b) = 2.

169. Ba chị em Thái Thanh, Linh Anh và Tùng Anh thường đến thăm bà ngoại. Chị Thái Thanh cứ 15 ngày đến thăm bà một lần. Em Linh Anh cứ 22 ngày đến thăm bà một lần. Em Tùng Anh cứ 36 ngày đến thăm bà một lần. Ba chị em cùng đến thăm bà vào một ngày chủ nhật tuần này. Hỏi bao nhiêu ngày nữa ba chị em lại cùng đến thăm bà vào chủ nhật tuần gần nhất.
170. Tìm a, b biết BCNN(a, b) +  ƯCLN(a, b) = 14.
171. a) Tìm số tự nhiên có ba chữ số lớn nhất mà khi chia số đó cho 4 dư 3, chia 5 dư 4, chia 6 dư 5.

b) Tìm số tự nhiên nhỏ hơn 400 mà khi chia số đó cho 2; 3; 4; 5; 6 đều dư 1 và khi chia cho 7 thì không dư.

172. Tìm hai số tự nhiên lớn nhất và nhỏ nhất ở trong khoảng từ 20000 đến 30000 sao cho khi chia hai số đó cho 36; 54; 90 đều có số dư là 12.
173. Một đơn vị bộ đội khi xếp hàng, mỗi hàng 20 người, hoặc 25 người, hoặc 30 người đều thừa 15 người. Nếu xếp mỗi hàng 41 người thì vừa đủ (không có hàng nào thiếu, không có ai ở ngoài hàng). Hỏi đơn vị có bao nhiêu người, biết rằng số người của đơn vị chưa đến 1000.

TỔNG HỢP 1

174. Từ (5 + 3)(5 – 3) = 52 – 5 . 3 + 5 . 3 – 32
                                    = 52 – 32 = 25 – 9 = 16 = 8 . 2

Áp dụng để tích nhanh các phép tính sau:

a) 352 – 252                  b) 392 – 292 ;                      c) 1002 . 998 – 1003 . 997.
175. Chứng tỏ rằng:

a) 85 + 211 chia hết cho 17;               b) 692 – 69 . 5 chia hết cho 32
c) 87 – 218 chia hết cho 14;               d) 792 – 79 . 11 chia hết cho 30.

176. Thực hiện phép tính:

a) (11 + 159) . 37 + (185 – 31) : 14

b) 1108 – 18819 : (299 – 1410 : 5)

c) 135 . 312 – 2120 + 585 – 4755 : 3
d) [25 . 103 + 7225 : 17 – (15000 – 125) : 5] . 32
177. Tính số giá trị của biểu thức:

A = 3280 – (32 . 73 – 23 . 49)

B = 136 . 25 + 75 . 136 – 62 . 102
C = (15 . 311 + 4 . 312) : (37 . 52)

D = (5 . 213 . 222 – 236) : (3 . 234)
E = 23 . 53 – {72 . 23 –  52. [43 : 8 + 112 : 121 – 2(37 – 5 . 7)]}
178. 1) Cho a = 35, b = 40, c = 210

a) Tìm ƯCLN (a, b, c)                    b) Tìm BCNN (a, b, c)
2) Hãy viết thêm vào đằng sau số 664 ba chữ số để nhận được số có 6 chữ số chia hết cho 5, 9 và 11.

179. Vô tuyến truyền hình, máy bay trực thăng ra đời năm nào?

Vô tuyến truyền hình ra đời năm 
[image: image8.wmf]abcd

.

Máy bay trực thăng ra đời năm 
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.
Biết rằng: a không là số nguyên tố, cũng không là hợp số; b là số dư của phép chia 105 cho 12; c là số nguyên tố nhỏ nhất; m là số liền sau c; d bằng BCNN (c, m).
180. 1) Tìm số nguyên tố có hai chữ số khác nhau dạng 
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 sao cho 
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 cũng là số nguyên tố và hiệu (
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 –  
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) là số chính phương.
2) Bình phương của một số tự nhiên là một số có 5 chữ số gồm các chữ số 1; 2; 6; 7; 9. Tìm số này biết rằng số đó nhỏ hơn 200 và chữ số hàng đơn vị khác 4, khác 6 và khác 1.
181. 1) chứng tỏ rằng một số tự nhiên có hai chữ số chia hết cho 13 khi và chỉ khi tổng của chữ số hàng chục với 4 lần chữ số hàng đơn vị chia hết cho 13.

Áp dụng các chữ số x, y để: 
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2) Lớp 6A có 30 học sinh nữ và 18 học sinh nam. Có bao nhiêu cách chia tổ để số học sinh nam và nữ trong mỗi tổ là đều nhau? Cách chia nào mỗi tổ có số học sinh ít nhất?
182. 1) Trong một cái hòm có 10 đôi giày cùng cỡ, 5 đôi màu đen, 5 đôi màu nâu. Không nhìn vào hòm hãy lấy ra ít nhất bao nhiêu chiếc giày để có một đôi giày cùng màu?
2) Có ba con tàu, tàu thứ nhất cứ 5 ngày cập bến một lần, tàu thứ hai cứ 7 ngày cập bến một lần và tàu thứ ba cú 3 ngày cập bến một lần. Nếu ba tàu cùng cập bến cùng một ngày thì ít nhất bao nhiêu ngày nữa ba tàu lại cùng cập bến một lần nữa?
183. 1) tìm x:
                2 . 52 . 32 + {[2 . 53 – (5 . x + 4) . 5] : (22 . 3 . 5)} =  453

2) Cho tập hợp:

            A = {x 
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 x = 2k + 1 ; x < 20 và k 
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 N}
a) Liệt kê các phần tử của tập hợp A.

b) Có thể chon ra 5 số trong tập hợp A để được tổng bằng 30 không? Vì sao?

c) Hãy chọn ra 4 số có tổng bằng 30.

3) Một ca nô xuôi dòng sông và ngược dòng sông tất cả 115 kmtrong 5 giờ. Vận tốc riêng của ca nô là 22,5 km/h, vận tốc dòng nước là 2,5 km/h. Hỏi ca nô xuôi dòng bao nhiêu kilômet? 
184. 1) Số học sinh của một trường THCS là số tự nhiên nhỏ nhất có 4 chữ số mà khi chia số đó cho 5, hoặc 6, hoặc 7 đều dư 1.
Hỏi trường đó có bao nhiêu học sinh?

2) Một người đi xe máy từ A đến B với vận tốc 35 km/h thì đến B chậm 2 giờ (so với dự định), nếu đi với vận tốc 50 km/h thì đến B sớm hơn 1 giờ (so với dự định). Tính quãng đường AB.

                                        
               SỐ NGUYÊN      
LÀM QUEN VỚI SỐ NGUYÊN ÂM. TẬP HỢP Z CÁC SỐ NGUYÊN
185. Hãy giải thích ý nghĩa các câu sau:
a) Nhiệt độ ở Huế là 20oC, TP. Hồ Chí Minh là 25oC và ở Bắc Kinh là – 2oC.

b) Độ cao của thành phood Đà Lạt là 1500m, độ cao trung bình của cao nguyên Đắc Lắc là 600m. Độ cao của đáy vịnh Cam Ranh là – 30 mét. Độ cao trung bình của châu Phi là 750 m.

186. Trong các cách viết sau, cách nào đúng, cách nào sai?

a) – 3 
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 Z, – 1 
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 N, 0 
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 Z                        b) 21
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 Z,  21
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c) N* 
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187. a) Biểu diễn các hợp số nguyên 
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; 0; 3; 5; 7 trên trục số.
b) Có nhận xét gì về vị trí của các điểm 
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và 7, 
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và 5, 
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 và 3 so với điểm 0?

188. Cho tập hợp M = {0; –10 ; –8 ; 4 ; 2}
a) Viết tập hợp N gồm các phần tử là số đối của các phần tử thuộc tập hợp M.

b) Viết tập hợp P gồm các phần tử của M và N.

189. Một cửa hàng kinh doanh ghi số tiền mình có hoặc nợ tương ứng với “+” hoặc “–“ đằng trước. Hãy cho biết tình hình tài chính của cửa hàng trong quý 4 nếu trong sổ ghi:
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